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Giáo viên: Lã Thị Lan Anh, Lớp: 7A1, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lan Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Bong Êban2

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrịnh Công Chiến3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Trí Cường4

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Da Niê5

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Mỹ Duyên6

ĐXY Duyêt Buôn Krông7

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Dũng8

CĐCĐCĐCĐCĐĐĐĐHồ Hoàng9

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Gia Hoàng10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐào Đức Huy11

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Quang Huy12

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Nam Hưng13

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Thanh  Kỳ14

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Lăng Êcăm15

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Lê Vi Buôn Yă16

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Linh17

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn  Mạnh18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Mi Niê19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Na Niê20

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Ngát Êban21

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐinh Thị Hồng Ngọc22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐinh Thị Diễm Nhi23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Hồng Nhung24

ĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Thọ Phước25

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Trùng Quang26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐào Quang Quyết27

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH '  Quynh Ênuôl28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Như Quỳnh29

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Suyết Byă30

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Thuật31

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Thuyên Êcăm32

ĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Đình  Tiến33

ĐĐĐĐĐĐĐĐXMai Thị Đoan  Trang34

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Thanh Trà35

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Thanh Trường36

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Đức  Việt37

3197.235Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Quỳnh  Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Bảo2

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY'  Diôn Ê Ban3

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Mỹ  Duyên4

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Đạt5

Bùi Văn Đông6

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn  Đức7

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY'  Hoàng Niê8

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Quang Huy9

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Như Hùng10

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Khá11

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Khoenh Êban12

ĐĐĐĐĐĐĐĐDương Duy Khôi13

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNgô Thị Thùy Linh14

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị My15

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Ngọc16

ĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Ngọc17

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Nhat Êban18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY -  Nhuel Buôn Krông19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Nữ Buônyă20

XY Phốt Êcăm21

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Minh Phương22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Như Quỳnh23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐỗ Tấn Tài24

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhan Phương Thảo25

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Thắng26

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Thúy Thương27

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVăn Thị Huyền Trang28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Trang29

ĐĐĐĐĐĐĐĐHuỳnh Đức Trọng30

CĐCĐCĐĐĐĐĐĐXHứa Văn Trung31

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Việt32

ĐĐĐĐĐĐĐĐLưu Quang Việt33

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Xuân34

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Yu Lia Knul35

319732Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Tuấn Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Ánh2

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrịnh Thị Ánh3

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Bảo4

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Cường5

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Duyên6

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Hoàng Dũng7

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐào Mạnh Đạt8

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Văn Điện9

ĐĐĐĐĐĐĐĐHoàng Minh Đức10

ĐĐĐĐĐĐĐĐHuỳnh Bá Hậu11

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Hoan12

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Đức Hòa13

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Gia Huy14

ĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Lê Duy Hưng15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Hữu Kiên16

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lan17

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Lê  Wi Êcăm18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Linh19

ĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Văn Minh20

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Mừng21

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị My22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Ne Niê Kđăm23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVõ Thị Thúy Ngân24

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Nhiêm Hmõk25

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH'  Nuyn Ê Ban26

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Đức Quang27

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Văn Quý28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Ren Niê29

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Sự30

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thái31

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc Thảo32

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Minh Thư33

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXHoàng Văn Tiên34

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY'  Tũ Byă35

ĐĐĐĐĐĐĐĐXMai Thị Phương Uyên36

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Việt37

0010037Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc An1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Hồng Duyên2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Doãn Dũng3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hải Dương4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrịnh Minh Đức5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐoàn Thị Thu Hà6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Thu Hằng7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Thu Hằng8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Hải Hđơk9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Hậu10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hậu11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Xuân Hoa13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Tiến Hòa14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Huy15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Huyền16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Công Lâm17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Hoài Linh18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Lươm Êcăm19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Ly Buôn Krông20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Đức Mạnh21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Đồng My Na22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Đình Nam23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXX H' Nê Buôn Yă24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Nga25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐào Thị Mỹ Ngôn26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVõ Anh Sơn27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Đình Sơn28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Xuân Thanh29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Duy Thịnh30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐX Y - Thuyn Ê Ban31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐỗ Liên Thức32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thủy - Tiên33

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Thủy Tiên34

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXDương Thị Kim Trang35

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Trinh36

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Thúy Vi37

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vy38

0010038Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Hoàng Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐặng Quốc Bảo2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Văn  Châu3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Công  Chung4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐinh Thúy Dân5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Diệu6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY  Đen Êcăm7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đức8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hảo9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLương Văn Hậu10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đắc Hiếu11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Hữu Hoàn12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hòa13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Phú Huy14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Ngọc Huyền15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐX Y Khương Êcăm16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Bá Kiên17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình  Lâm18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Lộc19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVõ Xuân Lưu20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Hải Ly21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Ngọc Niê Kđăm22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Tiểu Ngọc23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Vũ Thục Nguyên24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Nhom Êcăm25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Nuin HMõk26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Phương27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Rabia Ênuôl28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Minh Tài29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐHồ Tâm30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Tâm Hmõk31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Quang Thành32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thi Niê33

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Thiên Niê34

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Bá Thiện35

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Toán36

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Mỹ Uyên37

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Cẩm Vân38

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thúy Vy39

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Kim Yến40

0010040Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


